
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN  

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC 
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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IC3- 31) 

(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày ..…/  tháng ..…/ năm 2018) 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Linh  Chi 04/11/1975 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Nguyễn Thị Hồng Chiêm 24/11/1986 Hà Tĩnh 5 8 Đạt 

3  Nguyễn Văn  Đức 19/02/1995 Nghệ An 5 8 Đạt 

4  Nguyễn Thanh Hải 06/03/1979 Nghệ An 6 8 Đạt 

5  Lê Thị Thu Hằng 10/07/1995 Nghệ An 9 7 Đạt 

6  Trần Tử Hoàng 15/03/1985 Nghệ An 7 7 Đạt 

7  Nguyễn Ngọc Hùng 08/11/1978 Nghệ An 7 8 Đạt 

8  Lê Thị Thu Huyền 28/10/1987 Nghệ An 7 8 Đạt 

9  Lê Thị Huyền 03/11/1979 Nghệ An 6 8 Đạt 

10  Nguyễn Sỹ Lân 20/06/1980 Nghệ An 7 7 Đạt 

11  Nguyễn Thị Lương 01/09/1970 Nghệ An 7 7 Đạt 

12  Nguyễn Thị Sâm 09/05/1974 Nghệ An 8 7 Đạt 

13  Nguyễn Văn Tài 10/10/1982 Nghệ An 8 8 Đạt 

14  Mai Thị Quỳnh Trang 15/10/1977 Nghệ An 9 8 Đạt 

15  Hoàng Thị  Tụy 23/11/1974 Nghệ An 8 7 Đạt 

16  Đới Thị Vân 17/03/1979 Nghệ An 6 7 Đạt 

17  Đào Thị Vinh 15/08/1996 Nghệ An 6 7 Đạt 

18  Nguyễn Khắc Huy 23/01/1994 Nghệ An 7 8 Đạt 

19  Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/04/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

20  Phan Trần Lan  Nhi 06/07/1996 Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Thân Thị Ngọc Anh 20/09/1990 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

22  Nguyễn Đức Anh 18/06/1983 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

23  Trần Xuân  Bình 14/11/1989 Nghệ An 6 8 Đạt 

24  Nguyễn Thiện Dũng 05/07/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

25  Từ Hà  Giang 11/04/1987 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

26  Đặng Thị Giang 25/03/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 

27  Dương Thị  Hiền 04/09/1979 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

28  Nguyễn Thị Hương 25/10/1977 Nghệ An 5 8 Đạt 

29  Lê Văn Khôi 26/12/1981 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

30  Lô Thị Mỹ Kim 26/06/1993 Nghệ An 6 8 Đạt 

31  Nguyễn Thị Minh Lê 01/09/1981 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 

32  Đinh Văn  Phú 20/05/1981 Nghệ An 8 8 Đạt 

33  Trương Thị Thảo 29/08/1988 Nghệ An 8 8 Đạt 

34  Hồ Văn Thuận 16/04/1978 Nghệ An 6 8 Đạt 

35  Nguyễn Thị Thủy 07/07/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 

36  Lăng Thị Tình 14/10/1992 NghệAn 6 8 Đạt 
37  Hoàng Văn  Minh 20/08/1978 Nghệ An 6 8 Đạt 
38  Trần Thị Mai Hương 28/06/1981 Nghệ An 5 8 Đạt 
39  Trần Thị Mỹ  Dung 03/08/1985 Nghệ An 7 8 Đạt 
40  Phạm Thị Thanh 14/05/1987 Nghệ An 5 8 Đạt 
41  Nguyễn Thị Kiều Vân 06/08/1975 Nghệ An 6 8 Đạt 
42  Cao Thị  Lan 30/09/1972 Nghệ An 7 8 Đạt 
43  Đỗ Thị Oanh 04/09/1974 Nghệ An 7 8 Đạt 



Ghi chú:  Danh sách có 50 thí sinh                   
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                  Nguyễn Mạnh Cường                                                             TS. Đinh Văn Tới 

44  Đỗ Thị Huệ 06/09/1972 Nghệ An 7 8 Đạt 
45  Hoàng Thị Tâm 20/04/1974 Nghệ An 7 8 Đạt 

46  Thái Thị Hà 12/05/1971 Nghệ An 7 8 Đạt 
47  Nguyễn Thị Liên 07/06/1972 Nghệ An 8 8 Đạt 
48  Phạm Thị Bích  Liên 06/06/1972 Nghệ An 7 8 Đạt 
49  Hồ Sơn Quân 02/02/1968 Hà Tĩnh 6 8 Đạt 
50  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 30/07/1976 Nghệ An 7 8 Đạt 


